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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin tổng quát:
	Tên học phần tiếng Việt
	SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

	Tên học phần
 tiếng Anh
	CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP

	Mã học phần
	BBM1065

	Thuộc khối kiến thức 
	( Bắt buộc 

( Tự chọn 

	Trình độ 
	Đại học

	Ngành học
	Quản lý công

	Khóa học
	2025-2029

	Năm học
	2025-2026

	Học kỳ 
	III

	Số tín chỉ
	2 tín chỉ

Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ): 30          
Thực hành, thí nghiệm, thảo luận (30 tiết/tín chỉ): 0
Tự học, tự nghiên cứu (30 giờ/tín chỉ): 60

	Môn học tiên quyết 
	  

	Môn học trước
	

	Môn học sau
	

	Môn học song hành
	 

	Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy
	Tiếng Việt

	Các giảng viên phụ trách giảng dạy
	TS. Lê Thị Hải Yến
TS. Phạm Trung Tuấn
TS. Phùng Thanh Bình

TS. Nguyễn Thành Nam

ThS. Đỗ Đức Khả

ThS. Trần Thị Ý Nhi

ThS. Võ Thị Ngọc Trinh

ThS. Ngô Thị Dung

ThS. Cung Thục Linh

ThS. Vũ Thị Hồng Ngọc

ThS. Nguyễn Hồng Uyên

	Các giảng viên trợ giảng
	


2. Mô tả môn học

Trái ngược với niềm tin phổ biến rằng sáng tạo là thiên phú và khởi nghiệp không dành cho bất kỳ ai, môn học này sẽ giúp người học khám phá năng lực sáng tạo của bản thân và nuôi dưỡng khả năng tư duy sáng tạo suốt đời. Đó cũng chính là điểm khởi đầu để bồi đắp tư duy cởi mở và đón nhận sự khác biệt, nhạy bén với những xu hướng chuyển động của thời đại số và chuẩn bị cho hành trình xây dựng sự nghiệp của bản thân trong tư thế tự chủ. Môn học cũng bước đầu trang bị cho người học những nhận thức sơ khởi về kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực khởi nghiệp, khuyến khích sinh viên tự phát triển năng lực khởi nghiệp của bản thân ở vai trò là người sở hữu, đồng sở hữu hoặc thành viên.
3. Tài liệu học tập


(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn) 

3.1. Giáo trình:

 [1] Griffiths, C., Costi, M., & Medlicott, C. (2022). The creative thinking handbook: your step-by-step guide to problem solving in business: Kogan Page Publishers.

[2] Heidi M. Neck, Christopher P. Neck, Emma L. Murray (2018). Entrepreneurship: The Practice and Mindset. 2nd Edition. Sage Vantage.
[3] Lê Thanh Sơn, Đoàn Đức Lương (2018). Kỹ năng tư duy phản biện. NXB Huế.
3.2. Tài liệu khác:
[1] Lewrick, M. (2022). Design Thinking for Business Growth: How to Design and Scale Business Models and Business Ecosystems. John Wiley & Sons.     
3.3. Phần mềm: không
4. Mục tiêu môn học

	Mục tiêu

 (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

 (3)
	TĐNL

(4)

	CO1
	Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh doanh và quản lý
	CLO1. Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh doanh và quản lý dưới góc nhìn sáng tạo để giải quyết vấn đề.
[tương thích với PI 2.2]
	3

	CO2
	Phát triển khả năng sáng tạo
	CLO2. Phát triển khả năng sáng tạo của bản thân và phối hợp làm việc nhóm hiệu quả

[tương thích với PI 5.1]
	3

	CO3
	Hình thành và tự phát triển năng lực khởi nghiệp
	CLO3. Hình thành khả năng tự định hướng nghề nghiệp và tự phát triển năng lực khởi nghiệp của bản thân. 
 [tương thích với PI 8.2]
	3


5. Chuẩn đầu ra môn học

(Các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U hoặc I, R, M)

	CĐR

(1)
	Mô tả CĐR

(2)
	Đóng góp vào chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)
	Mức độ giảng dạy (I, T, U hoặc 
I, R, M) (3)

	CLO1
	Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh doanh và quản lý dưới góc nhìn sáng tạo để giải quyết vấn đề.

[tương thích với PI 2.2]
	PLO1
	I

	CLO2
	Phát triển khả năng sáng tạo của bản thân và phối hợp làm việc nhóm hiệu quả

[tương thích với PI 5.1]
	PLO5
	I

	CLO3
	Hình thành khả năng tự định hướng nghề nghiệp và tự phát triển năng lực khởi nghiệp  của bản thân. 

[tương thích với PI 8.2]
	PLO8
	I


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR và bối cảnh áp dụng cụ thể.

(3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng hoặc I  (Introduce): giới thiệu; R(Reinforced): tăng cường; M(Mastery): thành thạo.
6. Đánh giá môn học
- Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:

+ Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, đánh giá không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng được dự thi, đánh giá ở một đợt khác và được tính điểm lần đầu.

+ Điểm thành phần: kết quả học tập một học phần được đánh giá theo quá trình học tập, thể hiện bởi các điểm thành phần được làm tròn tới một chữ số thập phân.

+ Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân.
(Các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài
 đánh giá

(2) 
	CĐR 
môn học 

(3)
	Tiêu chí đánh giá

(4)
	Thời lượng đánh giá (5)
	Trọng số
(6)
	Trọng số con

(7)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1

(NHÓM)
	CLO1

CLO2


	Bài tập nhóm tại lớp.

Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản và thực hành các kỹ thuật trong phát triển 
sáng tạo. 
	20p
	25%
	100%

	A2. Đánh giá giữa kì
	A2.1

(NHÓM)
	CLO1

CLO2

CLO3 


	Đánh giá khả năng tư duy hệ thống, lập luận chặt chẽ.
	3 buổi học  (450p)
	25%
	30%

	
	
	
	Đánh giá khả năng tích lũy, cập nhật các tri thức mới, nội hóa các tri thức đã được trao đổi, tranh luận và phản biện. 
	
	
	35%

	
	
	
	Kỹ năng thuyết trình đảm bảo truyền tải các kiến thức đến người nghe
	
	
	30%

	A3. Đánh giá cuối kì
	A3.1

(TRẮC NGHIỆM KẾT HỢP TỰ LUẬN)
	CLO1

CLO2

CLO3 

	Đánh giá mức độ hiểu biết và tiếp thu kiến thức của sinh viên, khả năng hệ thống hóa và áp dụng kiến thức để trình bày, diễn giải một vấn đề cụ thể đặt ra của môn học.
	
	50%
	50%

	
	
	
	Đánh giá được khả năng tư duy logic, lập luận chặt chẽ.
	
	
	20%

	
	
	
	Đánh giá khả năng sáng tạo, phát hiện vấn đề trong kinh doanh từ lý thuyết đến thực tế sinh động
	
	
	20%

	
	
	
	Đánh giá khả năng trình bày một bài viết bằng văn phong hàn lâm.
	
	
	10%




(1): Các thành phần đánh giá của môn học. 
(2): Ký hiệu các bài đánh giá

(3): Các CĐR được đánh giá. 
(4): Tiêu chí đánh giá như bài tập nhóm/cá nhân về nhà, bài tập nhóm/cá nhân tại lớp, dự án, đồ án môn học….. 
(5): Thời lượng đánh giá theo phút tại lớp (nếu có)

(6): Trọng số các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

(7): trọng số các bài đánh giá trong tổng điểm của thành phần đánh giá

- Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10, thang điểm 100 hoặc thang điểm 4 được dùng để ghi nhận và phân loại kết quả đánh giá. Thang điểm và cách xếp loại kết quả học tập được thực hiện như sau:
	Xếp loại
	Thang điểm hệ 10
	Thang điểm hệ 100
	Thang điểm hệ 4

	
	
	
	Điểm số
	Điểm chữ

	Xuất sắc
	Từ 9,0 đến 10,0
	Từ 90 đến 100
	4,0
	A+

	Giỏi
	Từ 8,0 đến cận 9,0
	Từ 80 đến cận 90
	3,5
	A

	Khá
	Từ 7,0 đến cận 8,0
	Từ 70 đến cận 80
	3,0
	B+

	Trung bình khá
	Từ 6,0 đến cận 7,0
	Từ 60 đến cận 70
	2,5
	B

	Trung bình
	Từ 5,0 đến cận 6,0
	Từ 50 đến cận 60
	2,0
	C

	Yếu
	Từ 4,0 đến cận 5,0
	Từ 40 đến cận 50
	1,5
	D+

	Kém
	Từ 3,0 đến cận 4,0
	Từ 30 đến cận 40
	1,0
	D

	
	< 3,0
	Dưới 30
	0,0
	F



- Học phần có điểm từ 5,0 trở lên được xem là học phần đạt, số tín chỉ của học phần này được tính là số tín chỉ tích lũy.

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
7.1. Lý thuyết

	Tuần 
(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR
 môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học 

(4)
	Hoạt động
 đánh giá

(5)

	1
	Giới thiệu tổng quan

1. Giới thiệu và giải thích đề cương môn học

2. Yêu cầu và đánh giá môn học

3. Một số lưu ý để học tốt môn học

4. Phân chia lớp thành 5-10 nhóm chuẩn bị cho làm việc nhóm tại lớp, trên hệ thống LMS và cho dự án khởi nghiệp (đánh giá giữa kỳ).
Chương 1: Sáng tạo và Tư duy đột phá  
1. Các khái niệm tư duy sáng tạo
2. Thang cấp độ tư duy Bloom
3. Ba thành phần của sáng tạo
4. Các mức độ của tư duy sáng tạo
5. Thúc đẩy tư duy sáng tạo
6. Rào cản đối với tư duy sáng tạo
7. Các phương pháp tư duy sáng tạo và các bài thực hành.
	CLO1

CLO3
	Giảng viên

· Thuyết giảng, giới thiệu và phân tích vấn đề, đưa ra các tình huống thực tế minh họa lý thuyết, sử dụng các công cụ hỗ trợ như PowerPoint, Canva.

· Tương tác với sinh viên thông qua các câu hỏi và các giải quyết tình huống.

Sinh viên

· Học ở lớp: giải quyết vấn đề theo hướng độc lập hay theo nhóm tùy độ lớn của vấn đề. 

· Học ở nhà: đọc tài liệu chuẩn bị cho Chương 2.
	

	2
	Chương 2: Kỹ thuật kích não 
1. Đa dạng ý tưởng và sáng tạo
2. Các phương pháp thúc đẩy phát triển ý tưởng

3. Nên và không nên trong giai đoạn phát triển ý tưởng

4. Ứng dụng


	CLO1

CLO2

CLO3


	Giảng viên

· Thuyết giảng, giới thiệu và phân tích vấn đề, đưa ra các tình huống thực tế minh họa lý thuyết, sử dụng các công cụ hỗ trợ như PowerPoint, Canva.

· Tương tác với sinh viên thông qua các câu hỏi và các giải quyết tình huống.

Sinh viên

· Học ở lớp: giải quyết vấn đề theo hướng độc lập hay theo nhóm tùy độ lớn của vấn đề. 

· Học ở nhà: đọc tài liệu chuẩn bị cho Chương 3. 
	A1.1

	3
	Chương 3: Tư duy phản biện
1. Tư duy phản biện là gì?

2. Các dạng tư duy phản biện phổ biến
3. Vai trò của tư duy phản biện

4. Ứng dụng
	CLO1

CLO3


	Giảng viên

· Thuyết giảng, giới thiệu và phân tích vấn đề, đưa ra các tình huống thực tế minh họa lý thuyết, sử dụng các công cụ hỗ trợ như PowerPoint, Canva.

· Tương tác với sinh viên thông qua các câu hỏi và các giải quyết tình huống.

Sinh viên

· Học ở lớp: giải quyết vấn đề theo hướng độc lập hay theo nhóm tùy độ lớn của vấn đề. 

· Học ở nhà: đọc tài liệu chuẩn bị cho Chương 4.
	A1.1

	
	 Chương 4: Tư duy thiết kế
1. Định nghĩa tư duy thiết kế
2. Nguyên lý tư duy thiết kế
3. Hai loại tư duy thiết kế
4. Quá trình tư duy thiết kế

5. Thực hành tư duy thiết kế - Quan sát và Thấu hiểu


	CLO1

CLO2

CLO3


	Giảng viên

· Thuyết giảng, giới thiệu và phân tích vấn đề, đưa ra các tình huống thực tế minh họa lý thuyết, sử dụng các công cụ hỗ trợ như PowerPoint, Canva.

· Tương tác với sinh viên thông qua các câu hỏi và các giải quyết tình huống.

Sinh viên

· Học ở lớp: giải quyết vấn đề theo hướng độc lập hay theo nhóm tùy độ lớn của vấn đề. 

Học ở nhà: đọc tài liệu chuẩn bị cho Chương 5.
	A1.1

	
	 Chương 5: Sáng tạo trong kỹ năng thuyết phục
1. Vai trò của thuyết phục trong kinh doanh
2. Nguyên lý của thuyết phục

3. Ứng dụng


	CLO1

CLO2

CLO3


	Giảng viên

· Thuyết giảng, giới thiệu và phân tích vấn đề, đưa ra các tình huống thực tế minh họa lý thuyết, sử dụng các công cụ hỗ trợ như PowerPoint, Canva.

· Tương tác với sinh viên thông qua các câu hỏi và các giải quyết tình huống.

Sinh viên

· Học ở lớp: giải quyết vấn đề theo hướng độc lập hay theo nhóm tùy độ lớn của vấn đề. 

Học ở nhà: đọc tài liệu chuẩn bị cho Chương 6.
	A1.1

	6
	 Chương 6: Nhận diện cơ hội cho Khởi nghiệp

1. Khởi nghiệp là gì?
2. Đặc điểm của nhà khởi nghiệp 
3. Doanh nghiệp khởi nghiệp
4. Tác động của các doanh nghiệp khởi nghiệp
5. Cơ hội khởi nghiệp và các cách tiếp cận khởi nghiệp 

	CLO1

CLO2

CLO3


	Giảng viên

· Thuyết giảng, giới thiệu và phân tích vấn đề, đưa ra các tình huống thực tế minh họa lý thuyết, sử dụng các công cụ hỗ trợ như PowerPoint, Canva.

· Tương tác với sinh viên thông qua các câu hỏi và các giải quyết tình huống.

Sinh viên

· Học ở lớp: giải quyết vấn đề theo hướng độc lập hay theo nhóm tùy độ lớn của vấn đề. 

· Học ở nhà: đọc tài liệu chuẩn bị cho Chương 7.
	A1.1

	7
	Chương 7: Tư duy khởi nghiệp 

1. Khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp

2. Các yếu tố để khởi nghiệp thành công

3. Các bước khởi nghiệp cơ bản

4. Mô hình khởi nghiệp
	CLO1

CLO2

CLO3


	Giảng viên

· Thuyết giảng, giới thiệu và phân tích vấn đề, đưa ra các tình huống thực tế minh họa lý thuyết, sử dụng các công cụ hỗ trợ như PowerPoint, Canva.

· Tương tác với sinh viên thông qua các câu hỏi và các giải quyết tình huống.

· Giải đáp một số thắc mắc liên quan đến bài tập lớn cuối kỳ (dự án khởi nghiệp).

Sinh viên

· Học ở lớp: giải quyết vấn đề theo hướng độc lập hay theo nhóm tùy độ lớn của vấn đề. 
	

	8
	Thuyết trình dự án đổi mới sáng tạo (1)
	CLO1

CLO2

CLO3


	· Nhóm sinh viên trình bày nội dung đã thực hiện bằng PowerPoint, Canva hoặc các hình thức hỗ trợ khác.

· Các nhóm khác nghe trình bày và đặt câu hỏi cho đề tài.

· Giảng viên chọn lựa 3-4 câu hỏi phù hợp nhất để đặt ra cho nhóm thuyết trình trả lời.Học ở nhà: đọc tài liệu chuẩn bị cho Chương 6.
	A2.1
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	Thuyết trình dự án đổi mới sáng tạo (1)
	CLO1

CLO2

CLO3


	· Nhóm sinh viên trình bày nội dung đã thực hiện bằng PowerPoint, Canva hoặc các hình thức hỗ trợ khác.

· Các nhóm khác nghe trình bày và đặt câu hỏi cho đề tài.

· Giảng viên chọn lựa 3-4 câu hỏi phù hợp nhất để đặt ra cho nhóm thuyết trình trả lời.
	A2.1
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	Thuyết trình dự án đổi mới sáng tạo (3)
	CLO1

CLO2

CLO3


	· Nhóm sinh viên trình bày nội dung đã thực hiện bằng PowerPoint, Canva hoặc các hình thức hỗ trợ khác.

· Các nhóm khác nghe trình bày và đặt câu hỏi cho đề tài.

· Giảng viên chọn lựa 3-4 câu hỏi phù hợp nhất để đặt ra cho nhóm thuyết trình trả lời.
	A2.1


(1): Thông tin về tuần/buổi học. 
(2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu CLOx)

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
8. Tổng thời lượng học tập
	Hình thức 
	 Hoạt động dạy và học
	Số lần
	Thời lượng (giờ) 
	Tổng thời lượng (giờ)

	﻿Thời lượng học trên lớp
	Học và Bài tập A1.1
	7
	15/6
	105/6

	Đánh giá giữa kỳ
	A2.1
	3
	15/6
	45/6

	Đánh giá cuối kỳ
	A3.1
	1
	15/6
	15/6

	Tổng thời lượng
	 
	 
	165/6

	Tổng thời lượng/ ….. giờ
	 
	 
	27,5h

	﻿ Chuyển đổi tín chỉ theo ECTS
	 
	 
	       2


Ghi chú: 1 tiết = 50 phút = 5/6 giờ; 1 tín chỉ 50h học tập bao gồm cả thời gian học tập trên lớp, tự học, nghiên cứu, dự kiểm tra, đánh giá.

9. Quy định của môn học

9.1. Quy định về tham dự lớp học

· Sinh viên có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp phải nghỉ học vì lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

· Sinh viên vắng quá 02 buổi học, dù có lý do hay không có lý do, đều bị coi như không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.

9.2. Quy định về hành vi trong lớp học

· Khóa học được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

· Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi học muộn quá 15 phút, sau khi buổi học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

· Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

· Tuyệt đối không được nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

· Sinh viên vi phạm các nguyên tắc trên sẽ bị mời ra khỏi lớp và bị coi là vắng buổi học đó.

9.3. Quy định về học vụ

· Lớp học được phân chia thành các nhóm, mỗi nhóm được nhận một đề tài trong phạm vi môn học và do giảng viên đề xuất.

· Các vấn đề liên quan đến bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật thi cử được thực hiện theo quy chế học vụ của trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM.

10.  Phụ trách môn học

·  Khoa: Quản trị Kinh doanh
·  Bộ môn: Marketing
·  Địa chỉ và email liên hệ: yenlth@uel.edu.vn
11.  Đề cương được cập nhật và biên soạn ngày: 15 tháng 3 năm 2025
12.  Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: 25 tháng 3 năm 2025


TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025
	GIẢNG VIÊN LẬP ĐỀ CƯƠNG
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Lê Thị Hải Yến
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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Phạm Trung Tuấn
	TRƯỞNG KHOA
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Trần Thị Hồng Liên


Mẫu 7: Đề cương chi tiết học phần 











